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Đề thi gồm 02 trang.

Sinh viên được sử dụng tài liệu và laptop, nhưng không online.


Note:  
· You are allowed to use documents and laptop without online by any means.
Task 1. Backcamp has been in business for many years. His accountant has extracted the following trial balance from these books on account as at 31 March 2015: 

$
$

Bank 
2,200
Capital 

44,000
Cash 
1,300
Drawings
6,000
Prepaid insurance 
3,000
Office expenses
15,000
Office furniture at cost
20,000
Office furniture: 

Accumulated depreciation at 1 April 2014
2,000
Purchase goods
60,000
Salaries expense
23,000
Sales 

110,000
Stock at 1 April 2014
15,000
Account payable (Trade creditors)

9,000

Account receivable (Trade debtors)
19,500


165,000
165,000

Notes:  The following additional information is to be taken into account:

1. Stock at 31 March 2015 was valued at $15,000
DR  Cost of goods sold =15,000+60,000-15,000 = 60,000

CR  Goods 60,000
2. The insurance included $600 worth of cover which related to the year to 30 September 2016.
DR 
Insurance expense 
3,000-600 = 2,400

CR 
Prepaid insurace 3,000-600 = 2,400
3. Depreciation is charged on office furniture $800
DR 
Depreciation expense  800

CR  Accummulated depreciation 800
4. Receiving from customers $12,000 by check.
DR Cash at bank
12,000

CR  AR 
12,000
5. Corporation tax owing to at 31 October 2016 is estimated to be $3,000
DR Corporation tax expense 
3,000

CR  Accruel tax (taxapayable)  
3,000
6. Paying to suppliers $4,500 by cash at bank.
DR  AP 
4,500

CR  Cash at bank   
4,500
7. At 31 March 2016, there was an amount owing for salaries of $2,000.
DR  Salary expense 
2,000

CR  Salary payable    
2,000

Required: 
a. Recording above transaction in Backcamp’s ledger accounts. (3 marks)
b. Prepared Backcamp‘s profit and loss statement for the year to 31 March 2015. 

(2 marks)
c. Prepared Backcamp‘s trial balance statement as at that date. (2 marks)
d. Prepared Backcamp‘s balance sheet statement as at that date. (1 marks)
	DR
	CR

	1   Dr
	

	2
	CR

	3 DR
	

	4 DR
	

	5 DR
	

	6 DR
	

	7 
	CR

	8 
	CR

	9 
	CR

	10 DR
	

	11
	CR


Task 2. Check the appropriate box – debit or credit to show what the bookkeeper should do if he or she wants to: (2 marks) 

Example: No 1 is Dr
1. Increase the receivable account 

2. Increase the capital account

3. Decrease the note payable account

4. Increase the expense account 

5. Increase the fix assets account

6. Increase the intangible account

7. Decrease the inventory account

8. Decrease the cash in bank account

9. Increase the social insurance account

10. Decrease the tax payable account   
11. Increase sales revenues
	
	

	Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)
	Nội dung kiểm tra

	G1.2: Sử dụng được các phương pháp kế toán (phương pháp tài khoản, phương pháp chứng từ, phương pháp ghi sổ kép, phương pháp tính giá các đối tượng kế toán, phương pháp báo cáo, phương pháp kiểm tra)
	Task 2

	G2.1: Trình bày được kết cấu tài khoản cũng như sử dụng phương pháp ghi sổ kép trong việc định khoản kế toán 
	Task 1

	G4.1: Kế toán một số quá trình hoạt động trong doanh nghiệp, bao gồm quá trình cung cấp, sản xuất, tiêu thụ, và kế toán xác định kết quả kinh doanh.
	Task 2

	G4.2: Lập và diễn dịch bảng cân đối phát sinh, bảng worksheep.
	Task 2
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